Trường Tiểu học Túc Duyên                                                                              


TOÁN : Tiết 26
VIẾT SỐ ĐO ĐẠI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN (tiết 2).

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Viết được số đo diện tích dưới dạng số thập phân.

- Vận dụng được việc viết số đo đại lượng dưới dạng số thập phân để giải quyết tình huống thực tế.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề.
- Chăm chỉ, chủ động trong tiết học và yêu thích môn Toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên:  SGK, bảng nhóm.
2. Học sinh: SGK, VBT Toán tập 1

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 1.Khởi động
 2.Khám phá
3.Thực hành 

4.Vận dụng 


	? Nêu các đơn vị đo diện tích từ lớn đến bé?

? Hai đơn vị đo diện tích liền kề hơn kém nhau bao nhiêu lần?

- GV yêu cầu HS quan sát tranh SGK-44

? Để làm bể cá bằng kính bác Tùng đã dùng tấm kính có diện tích là bao nhiêu?
- GV: Để viết được diện tích tấm kính dưới dạng số thập phân chúng ta cùng tìm hiểu bài hôm nay.
a. Cách viết số đo diện tích dướ dạng số thập phân.

VD1: 1m2 60dm2 = ? m2.

? 60 dm2 bằng bao nhiêu phần của m2?
? Viết số 1m2 60dm2 dưới dạng hỗn số ta được số nào? 

- GV viết bảng 

1m2 60dm2 = 
[image: image1.wmf]60
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m2 = 1,6m2 

Vậy: 1m2 60dm2 = 1,6m2 

VD2: 56 dm2 = ? m2.
? 56 dm2 bằng bao nhiêu phần của m2?
? 
[image: image2.wmf]56
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m2 viết dưới dạng số thập phân ta được số nào?

- GV viết bảng
56 dm2 = 
[image: image3.wmf]56
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m2 = 0,56m2
Vậy: 56 dm2 = 0,56 m2.

? Để viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân ta phải dựa vào điều gì? 

Bài 1 Tìm số thập phân thích hợp.

- GV yêu cầu HS làm vở.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

a. 8 m2 75 dm2 = 8,75 m2
    3 m2 6 dm2 = 3,06 m2

    120 dm2 = 1,2 m2

b. 4 dm2 25 cm2 = 4,25 dm2

    2 dm2 5 cm2 = 2,05 dm2

    85 cm2 = 0,85 dm2
Bài 2: 

- GV yêu cầu HS làm nhóm 2.

- GV nhận xét, đưa kết quả đúng.

a. Mai nói: Hình A có diện tích lớn hơn là Đ

b. Việt nói: Hình B có diện tích lớn hơn là S

? Em đã làm thế nào để biết điều đó?

 4 cm2 15 mm2 = 4,15 cm2; 4,15 >3,95
Vậy bạn Mai nói đúng, bạn Hùng nói sai
? Nêu nội dung bài học hôm nay?

- GV tổng kết lại các kiến thức, nhận xét tuyên dương HS tích cực.

- GV nhắc nhở HS xem lại bài, xem trước bài sau. 
	- HS nêu các đơn vị đo diện tích và mối quan hệ.
Hai đơn vị đo diện tích liền kề hơn kém nhau 100 lần.

Diện tích là 1m2 60dm2.

- HS ghi bài.
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m2
- HS đọc
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- HS đọc.
Dựa vào mối quan hệ giữa các đon vị đo diện tích.
- HS đọc yêu cầu, tự làm vào vở.
- 2 HS bảng phụ.
- HS nhận xét, bổ sung.

- HS đọc yêu cầu, trao đổi nhóm 2.
- HS nêu kết quả và giải thích.

- HS nhận xét, bổ sung.

- HS nêu lại nội dung bài.


Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
Ngày soạn: …/10/2024
Ngày giảng: …/10/2024
TOÁN : Tiết 27
VIẾT SỐ ĐO ĐẠI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN (tiết 3).

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Viết được số đo độ dài, khối lượng và diện tích dưới dạng số thập phân.

- Vận dụng được việc viết số đo đại lượng dưới dạng số thập phân để giải quyết tình huống thực tế.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề.
- Chăm chỉ, chủ động trong tiết học và yêu thích môn Toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên:  SGK.
2. Học sinh: SGK, VBT Toán tập 1

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
2. Luyện tập
3. Vận dụng

	- GV yêu cầu HS làm bài tập sau
Bài tập: 

3 km 705m = … km
4050 kg = …. tấn
215 dm2 = …. m2
- GV giới thiệu bài.

Bài 1 Tìm số thập phân thích hợp
- GV yêu cầu HS tự làm.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

a. 8 m 7 dm = 8,7 m

    4 m 8 cm = 4,08 m

    5cm 6 mm = 5,6 cm
b. 215 cm = 2,15 m

    76 mm = 7,6 cm

    9 mm = 0,9 cm

? Chúng ta vừa ôn lại đơn vị đo đại lượng nào? Dựa vào đâu để các em làm được như vậy?
Bài 2: 
- GV yêu cầu tự làm.
- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.
a. Số thập phân thích hợp

6 kg 75 g = 6,075 kg; 6 100 g = 6,1 kg

b. Con vật nặng nhất là B. Ngỗng

? Bài náy chúng ta đã ôn đơn vị đo đại lượng nào?

Bài 3: 

- GV yêu cầu HS làm nháp.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

6 l 260 ml = 2,26 l;   3 452 ml = 3,452 l
5 l 75 ml = 5,075 l; 750 ml = 0,75 l
? Chúng ta vừa ôn đơn vị đo thể tích nào? Nêu mối liên hệ giữa chúng?
Bài 4: 
- GV cho HS đọc yêu cầu.
? Nêu diện tích của mỗi bức tranh?

? Để so sánh được các bức tranh chúng ta cần làm gì?

? Bức tranh có diện tích bé nhất?

- GV yêu cầu HS giải thích.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
? Nêu lại các đơn vị đo đại lượng hôm nay chúng ta đã ôn?
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực.
-GV nhắc nhở HS xem lại bài, xem trước bài sau.
	- HS làm bài.
- HS nhận xét, bổ sung.
- HS đọc yêu cầu, làm vở.

- 2 HS bảng phụ.

- HS nhận xét.

Chúng ta ôn đơn vị đo độ dài, dựa vào mối quan hệ giữa các đơn vị đo.
- HS đọc yêu cầu.

- HS thảo luận nhóm 2.

- Đại diện nhóm báo cáo, giải thích cách làm.

- HS nhận xét.

Chúng ta ôn đơn vị đo khối lượng.
- HS đọc yêu cầu, làm nháp.

- 2 HS bảng lớp.

- HS nhận xét.

Đơn vị đo thể tích là l, ml.
1 l = 1000 ml

- HS đọc yêu cầu.
5,3 m2; 5m2 8dm2; 5m2 9dm2.
Chúng ta cần đổi các số đo diện tích về một đơn vị đo.
Bức tranh an toàn giao thông.
5m2 8 dm2 = 5,08 m2;

5m2 9 dm2 = 5,09 m2
Ta thấy 5,08 < 5,09 < 5,3

- HS nêu nội dung bài học.


Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

Ngày soạn: 16/10/2024
Ngày giảng: 18/10/2024
TOÁN: Tiết 28 

LÀM TRÒN SỐ THẬP PHÂN (tiết 1).

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Làm tròn được số thập phân đến số tự nhiên gần nhất.

- Vận dụng được việc làm tròn các số thập phân để giải quyết tình huống thực tế.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề.
- Chăm chỉ, chủ động trong tiết học và yêu thích môn Toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: SGK, bảng nhóm.
2. Học sinh: SGK, VBT Toán tập 1

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1, Khởi động
2. Khám phá
3. Luyện tập
4. Vận dụng

	? Bạn nào đã đi chợ mua thị, hoa quả chưa?

Các bác bán hàng thường nói hơn 1kg rồi đấy nhưng tính 1 kg. Vậy các bác đã làm tròn số. Vậy quy tắc làm tròn số thập phân như thế nào chúng ta vào bài hôm nay.

a. Làm tròn số thập phân đến số tự nhiên gần nhất
- GV yêu cầu HS quan sát tranh SGK- 47

? Mai có số cân là bao nhiêu?

? Việt có số cân là bao nhiêu?

? So sánh chữ số ở hàng phần mười của số 31,2 với 5?

? So sánh chữ số ở hàng phần mười của số 31,75 với 5?

? Vì sao bác sĩ nói cân nặng của Mai là 31 kg mà của Việt lại là 32 kg?

? Để làm tròn số thập phân đến số tự nhiên gần nhất ta so sánh hàng nào?

- GV cho HS đọc Ghi nhớ - 47.

- GV đưa một số số thập phân yêu cầu HS làm tròn:

15,05 làm tròn là 15;     7,98 làm tròn là 8
9,86 làm tròn là 10;      32,45 làm tròn là 32

Bài 1.

- GV yêu cầu HS làm vở.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

42,305 làm tròn là 42; 

513,59 làm tròn là 514;

0,806 làm tròn là 1.
Bài 2: 

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 2.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

Trẻ trai: chiều cao làm tròn là 138 cm;
              cân nặng làm tròn là 31 kg

Trẻ gái: chiều cao làm tròn là 139 cm; 

              cân nặng làm tròn là 32 kg.

? Nêu quy tắc làm tròn số thập phân đến số tự nhiên gần nhất?

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực.
- Nhắc HS xem trước tiết sau.
	- HS trả lời.
- HS ghi bài.
31,2 kg
31,75 kg
Hàng phần mười của 31,2 là 2; 2 < 5
Hàng phần mười của 31,75 là 7; 7 > 5
Vì hàng phần mười cân nặng của Mai là 2 < 5 nên làm tròn xuống, còn của Việt 7 > 5 thì làm tròn lên.
Ta so sánh hàng phần mười của số thập phân.
- HS đọc Ghi nhớ.

- HS đọc yêu cầu.

- 1 HS làm bảng phụ.

- HS nhận xét.

- HS đọc yêu cầu.
- HS báo cáo, giải thích.

- HS nhận xét.
- HS làm nhóm 2.

- Đại diện nhóm trình bày, giải thích.

- HS nhận xét.

- HS trả lời.




Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

Ngày soạn: …/10/2024
Ngày giảng: …/10/2024
TOÁN : Tiết 29
LÀM TRÒN SỐ THẬP PHÂN (tiết 2).

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Làm tròn được số thập phân đến hàng phần mười, phần trăm.

- Vận dụng được việc làm tròn các số thập phân để giải quyết tình huống thực tế.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề.
- Chăm chỉ, chủ động trong tiết học và yêu thích môn Toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên:  SGK, bảng nhóm.
2. Học sinh: SGK.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
2. Khám phá
2. Luyện tập
3. Vận dụng

	- GV yêu cầu HS quan sát tranh SGK- 48, đóng vai người mua và bán hàng.

? Cô bán hàng nói quả dưa nặng bao nhiêu kg?

? Cân nặng thực tế của quả dưa là bao nhiêu?

- GV: Cô bán hàng đã làm tròn đến hang phần mười. Vậy quy tắc làm tròn số thập phân như thế nào, chúng ta vào bài hôm nay.
a. Làm tròn số thập phân đến hàng phần mười, hàng phần trăm.

? Quả dưa thực tế nặng bao nhiêu kg?

? Hãy so sánh chữ số hàng phần trăm của số 2,52 với 5?

? Theo quy tắc làm tròn đến hàng phần mười thì chữ số hàng phần trăm bé hơn 5 thì chúng ta làm tròn lên hay xuống?

- GV cho HS làm tròn các số và giải thích.
3,25           làm tròn lên          3,3
7,89           làm tròn lên          7,9
b. Làm tròn số thập phân đến hàng phần trăm.

- GV yêu cầu HS làm tròn số 6,324 đến hàng phần trăm
? So sánh chữ số hàng phần nghìn với 5?

? Khi làm tròn số này ta làm tròn lên hay xuống?

- GV yêu cầu làm tròn các số đến hàng phần trăm

6,325         làm tròn lên         6,33
6,327         làm tròn lên         6,33
- GV đưa ghi nhớ SGK-49

- GV yêu cầu HS giải thích kết quả làm tròn

Số thập phân

Làm tròn đến hàng phần mười

Làm tròn đến hàng phần trăm

6,2758

6,3

6,28

1,624

1,6

1,62

Hoạt động

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

a. Làm tròn đến hàng phần mười.

9,345     9,3; 21,663      21,7; 0,4571      0,46
b. Làm tròn đến hàng phần trăm.

   9,345        9,3;    21,663        21,67; 

                 0,4571      0,468

Bài 1: 
- GV cho HS làm việc nhóm 2
- GV đưa đáp án đúng

a. Việt nói: S               b. Nam nói: Đ.

? Muốn làm tròn đến số tự nhiên gần nhất chúng ta xét đến hàng nào của số thập phân?

Bài 2: 

- GV yêu cầu HS tự làm.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

a. Làm tròn đến hàng phần mười: 3,1.

b. Làm tròn đến hàng phần trăm: 3,14.

- GV giới thiệu số “Pi” cho HS biết.

? Tiết học hôm nay chúng ta đã học những gì?
- GV nhận xét, tuyên dương HS tích cực.

- Nhắc nhở HS xem trước tiết sau. 
	- HS quan sát, đóng vai, trả lời.

Quả dưa nặng khoảng 2,5kg
Thực tế quả dưa nặng 2,52kg

- HS ghi bài
Quả dưa nặng 2,52kg
Chữ số ở hàng phần trăm của 2,52 bé hơn 5

Ta làm tròn xuống
- HS thực hành làm tròn một số số và giải thích.

Chữ số 4<5

Ta làm tròn xuống.

- HS thực hành làm tròn các số.

- 2 HS đọc Ghi nhớ.

- HS giải thích.

- HS đọc yêu cầu.

- 2 HS làm bảng phụ.

- HS nêu và giải thích.

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm nhóm 2. 

- HS nêu kết quả.

Chúng ta quan tâm đến hàng phần mười của số thập phân.
- HS đọc yêu cầu.

- HS tự làm.
- HS nhận xét.

- HS nêu lại kiến thức.


Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

Pi được phát hiện gần 4.000 năm trước bởi người Babylon cổ đại. Một bản khắc ở Babylon có niên đại khoảng 1900-1680 trước công nguyên cho thấy giá trị của nó được tính là 3,125. Cuốn "Rhind Papyrus" khoảng năm 1650 trước công nguyên cũng mở ra cái nhìn sâu sắc về toán học của Ai Cập cổ đại. Người Ai Cập đã tính diện tích hình tròn bằng một công thức cho giá trị của π là 3.1605, chính xác hơn con số trước đó của người Babylon. Archimedes thành Syracuse (287-212 trước công nguyên), một trong những nhà toán học vĩ đại nhất thời Hy Lạp cổ đại, góp công lớn trong việc tìm ra giá trị của số π. Ông sử dụng định lý Pythagoras để tìm diện tích của hai đa giác thông thường: đa giác ngoại tiếp đường tròn và đa giác nội tiếp đường tròn. Archimedes biết rằng diện tích của hình tròn là một giá trị nằm ở khoảng giữa diện tích của đa giác ngoại tiếp và đa giác nội tiếp của nó, tức bằng cách tính diện tích của hai đa giác này, ta giới hạn được khoảng giá trị của diện tích hình tròn. Tuy không tìm ra con số cụ thể, ông tính được π là một số nằm giữa 22/7 và 220/71.
             Các nhà toán học bắt đầu sử dụng ký hiệu π, vốn là chữ cái Hy Lạp, vào những năm 1700. Ký hiệu này được giới thiệu vào năm 1706 bởi William Jones, nhà toán học xứ Wales, sau đó nhà toán học Thụy Sĩ Leonhard Euler góp phần phổ biến nó từ năm 1737 đến ngày nay.
Ngày soạn: …/10/2024
Ngày giảng: …/10/2024
TOÁN : Tiết 30
LUYỆN TẬP CHUNG (tiết 1).

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Viết được số thập phân theo yêu cầu; viết được các số đo đại lượng dướ dạng số thập phân, làm tròn số thập phân; so sánh, sắp xếp được số thập phân theo tứ tự. 

- Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết tình huống thực tế.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề.
- Chăm chỉ, chủ động trong tiết học và yêu thích môn Toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên:  SGK, bảng nhóm.
2. Học sinh: SGK, VBT.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1, Khởi động
2. Luyện tập
3. Vận dụng

	- GV cho HS làm bài tập.

Bài tập: Hoàn thành bảng sau.

Số thập phân

Làm tròn đến hàng phần mười

Làm tròn đến hàng phần trăm

5,275

5,3

5,28

10,771

10,8

10,77

0,684

0,7

0,68

9,135

9,1

9,14

- GV đưa đáp án đúng

- GV giới thiệu bài. 
Bài 1: Nêu số thập phân thích hợp
- GV yêu cầu làm nháp.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.
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- GV: Chúng ta vừa ôn lại cấu tạo, cách viết, cách đọc số thập phân.
Bài 2: Tìm số thập phân thích hợp.
- GV yêu cầu làm vở.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng
a. 3m 45cm = 3,45m; 4cm2 6mm2 = 4,06cm2
5kg 256g = 5,256 kg; 518 ml = 0,518 l
b. 2,35m = 2 m 35 cm = 235 cm; 
    4,75 kg = 4 kg 750 g = 4750 g
- GV: Chúng ta vừa ôn lại cách viết các đơn vị đo khối lượng dưới dạng số thập phân và ngược lại.

Bài 3: 

- GV yêu cầu làm tròn các số theo yêu cầu.
- GV đưa đáp án đúng.

a. Làm tròn đến số tự nhiên gần nhất
+ dầu ăn: 1 kg; 

+ thủy ngân: 14 kg

b. Làm tròn đến hàng phần mười
+ Rượu: 0,8 kg

+ Mật ong: 1,4 kg

c. Làm tròn đến hàng phần trăm

+ nước biển: 1,03 kg

+ hi-đrô lỏng: 0,07 kg

Bài 4: 
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4.
- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

Các số thập phân bé hơn 1 được lập: 0,157; 0,175; 0,517; 0,571; 0,715; 0,751

? Để lập được các số thập phân nhỏ hơn 1 thì hàng đơn vị phải là chữ số nào? 

? Nêu các nội dung hôm nay chúng ta đã ôn? 
 - GV nhận xét tiết học, tuyên d​ương HS tích cực.

- Nhắc nhở HS xem lại bài, xem tr​ước bài sau.
	- HS làm cá nhân.
- HS nêu kết quả, giải thích cách làm tròn.
- HS viết bài.
- HS đọc yêu cầu, làm nháp.

- HS nêu, đọc số.

- HS nhận xét.
- HS đọc yêu cầu.
- HS làm vở.
- 2 HS bảng phụ.

- HS nhận xét.

- HS đọc yêu cầu, thảo luận nhóm 2.

- HS báo cáo.

- HS nhận xét.

- HS đọc yêu cầu, thảo luận nhóm 4.

- HS báo cáo.

- HS nhận xét.

Chữ số hàng đơn viij phải là chữ số 0.
- HS nêu.
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